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Câu 1: (2 điểm)

	a- Thành phần tế bào gồm: vách tế bào, màng sinh chất, nhân và thành phần khác

b- Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân, chất tế bèo phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con
	1,0 điểm  

1,0 điểm




Câu 2: (2 điểm) 

	a- Chồi là và chồi hoa đều có mầm lá

    Chồi lá có mô phân sinh ngọn, chồi hoa có mầm hoa.

    Chồi lá phát triển thành cành mang lá, chồi hoa phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa

b- Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách

    Chồi lá và chồi hoa là chồi nách của thân cây
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5  điểm  

0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 3: (2 điểm)
	a- Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân, lá) 

Học sinh diễn đạt khác đáp án nhưng thể hiện được đúng ý vẫn chấm bình thường

- Cho ví dụ đúng
b- Trình bày được một hình thức sinh sản sinh dưỡng do người.

- Giâm cành: cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm cho cành bén rễ phát triển thành một cây mới.

- Chiết cành: làm cho cành ra rễ ngay trên thân rồi mới cắt đem trồng thành cây mới

- Ghép cây là dùng một bộ phận sinh dưỡng (mắt ghép, chồi ghép) của một cây gắn vào một cây khác cho tiếp tục phát triển
	0,5 điểm

0,5 điểm

1, 0 điểm



Câu 4: (2 điểm) 

	a- Học sinh trình bày được: so với thân non,  thân trưởng thành có thêm tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

b- Thân cây gỗ to ra nhờ có sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
	1 điểm  

1,0 điểm




Câu 5: (2 điểm) 

	a- Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi.

Học sinh không trình bày như trên nhưng vẽ được sơ đồ hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột vẫn chấm điểm tối đa cho phần này.
b- Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quan hợp là: ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ.

Quang hợp cần cho sự sống trên Trái Đất vì quang hợp tạo ra chất hữu cơ và khí oxi cần thiết cho sự sống.
	1 điểm  

0,5 điểm
0,5 điểm



Lưu ý : Học sinh làm cách khác đáp án nhưng đúng vẫn chấm điểm bình thường
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Câu 1: (3 điểm)

	a- Cấu tạo ngoài của châu chấu gồm các phần:

Đầu : có râu, mắt kép và cơ quan miệng

Ngực:  có chân và cánh

Bụng có lỗ thở
	0,5 điểm  

0, 25 điểm

0,25 điểm

	b- Châu chấu có khả năng linh hoạt nhờ có đôi càng giúp cơ thể bật (nhảy) ra khỏi chỗ bám , cánh giúp bay xa
	1 điểm

	c-  Sâu bọ mang đến những lợi ích và tác hại
- Lợi ích: làm thuốc chữa bệnh, làm thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng, thức ăn cho động vật khác, diệt các sâu hại (nếu từ 1 – 2 ý chấm 0,25 điểm, nêu 3 – 4  ý lên chấm 0,5 điểm, nêu từ 5 ý chấm 0,75 điểm)

- Tác hại: Phá hoại mùa màng, truyền bệnh
	0,75 điểm

0,25 điểm


Câu 2: (2 điểm) 

	a- Kể tên 3 đại diện và trình bày sự đa dạng của giáp xác

- Kể được tên 3 loài giáp xác

- Nêu được sự đa dạng về số lượng loài, có ví dụ dẫn chứng, 

  Phong phú về môi trường sống, có ví dụ dẫn chứng
	0,75 điểm  

0, 25 điểm

0,25 điểm

	b- Lợi ích:

- là nguồn thức ăn cho cá

- thực phẩm quan trọng của con người

- là nguồn thuỷ sản xuất khẩu có giá trị
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


Câu 3: (3 điểm) 

	a- Sơ lược vòng đời giun kim ở trẻ em: Chỉ yêu cầu học sinh quan sát hình để trình bày  được vòng đời của giun kim một cách đơn giản
- Trứng giun qua miệng di chuyển vào ruột phát triển thành giun , giun ký sinh ở ruột rồi đến hậu môn đẻ trứng. 
	1,0 điểm  



	b- Giun ký sinh nơi giàu dinh dưỡng lấy tranh thức ăn ( cạnh tranh dinh dưỡng) 

đồng thời sinh ra viêm nhiễm, tiết ra chất độc có hại cho cơ thể (gây bệnh)
	0,5 điểm

0,5 điểm

	c- Biện pháp phòng chống bệnh giun của cá nhân:

- Cá nhân giữ gìn vệ sinh ( hoặc nêu các ý rửa tay sạch  trước khi ăn, và sau khi đi vệ sinh)

- Giữ gìn vệ sinh chung (hoặc nêu các ý tiêu diệt ruồi nhặng, không tưới rau bằng phân tươi) 

Học sinh không nêu được hai ý trên nhưng nêu các biến pháp khác hợp lý thì chấm tối đa 0,5 điểm.
	0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 4: (2 điểm) 

	a- Động vật phân biệt với thực vật ở các điểm: Dị dưỡng, có khả năng di chuyển,

có hệ thần kinh và các giác quan 
	0,75 điểm  

	b- Chọn, điền đúng tên một động vật chấm 0,125 điểm
	1,25 điểm


Lưu ý : Học sinh làm cách khác đáp án nhưng đúng vẫn chấm điểm bình thường

